
Hưởng lương từ 
nguồn ngân sách

Hưởng lương từ 
nguồn thu sự nghiệp

Hưởng lương từ 
nguồn ngân sách

Hưởng lương từ 
nguồn thu sự nghiệp

Hưởng lương từ 
nguồn ngân sách

Hưởng lương từ 
nguồn thu sự nghiệp

1 Bệnh viện Tâm thần 50 45 3
- 02 điều dưỡng 
(hạng IV)
' - 01 văn thư viên 
trung cấp

Đơn vị

Phụ lục I
NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023______

Nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2023Số lượng người làm việc được giao Số viên chức hiện có

STT Ghi chú



Cử 
tuyển

Tuyển dụng 
viên chức

1 Bác sĩ chính (hạng II) V.08.01.02 3 3

2 Bác sĩ hạng III V.08.01.03 7 9
02 tiếp nhận các 
đơn vị trong ngành

3 Y sĩ hạng IV  V.08.03.07 2

- 01 chuyển đổi 
CDNN điều dưỡng 
hạng IV
'- 01 chuyển đổi 
CDNN hộ sinh hạng 
IV

4 Dược sĩ (hạng III) V.08.08.22 1 2
01 thăng hạng lên 
từ dược hạng IV

5 Dược hạng IV V.08.08.23 3 3

6 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 2 1
01 chuyển đổi sang 
ngạch chuyên viên

7 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 14 17 2 2
- 01 chuyển đổi từ 
CDNN y sĩ hạng IV
'- 02 tuyển mới

8 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 1
01 chuyển đổi từ 
CDNN y sĩ hạng IV

9 Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18 3 3
10 Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19 1 1
11 Kỹ sư (hạng III) V.05.02.07 2 2

12 Kỹ thuật viên (hạng IV) V.05.02.08 2 1
01 chuyển đổi sang 
ngạch cán sự

13 Công tác xã hội viên V.09.04.02 1 1

14 Chuyên viên 01003 1
01 chuyển đổi từ 
CDNN điều dưỡng 
hạng III

15 Cán sự 01004 1 2
01 chuyển đổi từ 
CDNN kỹ thuật viên 
hạng IV

16 Kế toán viên 06031 1 2
01 thăng hạng 
kế toán trưởng

17 Kế toán trung cấp 06032 1
18 Văn thư viên trung cấp 02008 1 1 1 01 tuyển mới

44 50

* Ghi chú: Liệt kê theo cơ cấu ngạch/CDNN được giao

Tổng cộng

Tổng 
số

Trong đó

Phụ lục II
CHI TIẾT NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO NGẠCH/CDNN NĂM 2023______

STT Ngạch/chức danh nghề 
nghiệp viên chức Mã số

Số đã 
tuyển 
dụng

Số lượng 
người làm 
việc được 
giao năm 

2023

Nhu cầu tuyển dụng viên chức 
năm 2023

Ghi chú



Trình độ 
đào tạo

thuộc các ngành, 
chuyên ngành đào tạo

1 Điều dưỡng 
(hạng IV)

Thực hiện một số kỹ thuật 
điều dưỡng

Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 2 2

- 01 tại khoa Khám bệnh - 
Cấp cứu - Điều trị
'- 01 tại Khoa Tâm lý trị liệu - 
Phục hồi chức năng - Chăm 
sóc - Dinh dưỡng

Cao đẳng Điều dưỡng

2 Văn thư viên 
trung cấp

Thực hiện công tác văn 
thư

Văn thư viên 
trung cấp 02.008 1 1 Phòng Tổ chức - Hành chính - 

Kế hoạch - Tài chính Cao đẳng Văn thư hành chính

Phụ lục III
CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

_______________

STT
Tên vị trí việc 
làm cần tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc làm cần 
tuyển

Ngạch/Chức 
danh nghề 

nghiệp
Mã số

Số lượng chỉ tiêu cần tuyển

Vị trí tuyển dụng
(bộ phận dự kiến bố trí 

công tác)

Yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ

Ghi chúTổng số Cử 
tuyển

Tuyển dụng 
viên chức

(Xét tuyển)



Số TT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Dân tộc Trình độ, chuyên 

ngành đào tạo
Năm tốt 
nghiệp

Xếp loại 
tốt nghiệp

Thời điểm 
công tác

Ngạch/CDNN 
tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Ghi chú

Không

Phụ lục IV
TỔNG HỢP DANH SÁCH CỬ TUYỂN___________________
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